Tuần 16 ( Từ ngày 20/12 đến 24/ 12)
ID: 786 250 9069	MK: 12345
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Nội dung điều chỉnh
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

20/12
	

Sáng
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	121
	Tập đọc – KC
	Đôi bạn
	
	online
	

	
	
	122
	Tập đọc – KC
	Đôi bạn
	
	
	

	
	
	76
	Toán
	Luyện tập chung
	
	online
	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	TA -B
	
	
	
	

	



BA

21/12
	

Sáng
	123
	Chính tả
	NV: Đôi bạn
	
	[bookmark: _GoBack]Giao BT qua link
	

	
	
	77
	Toán
	Làm quen với biểu thức
	
	online
	

	
	
	16
	TC
	Cắt, dán chữ E
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	31
	TNXH
	Hoạt động CN, thương mại
	
	Giao BT qua link
	

	
	
Chiều
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	16
	ĐĐ
	 Biết ơn thương binh liệt sỹ (T1) + TH BH & những BH về Đ Đ
	
	online
	

	
	
	2
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	



TƯ

22/12
	

Sáng
	124
	Tập đọc
	Về quê ngoại
	
	online
	

	
	
	78
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức
	
	online
	

	
	
	125
	LTVC
	TN về thành thị - nông thôn. Dấu phẩy
	
	online
	

	
	
	
	TA – B 
	
	
	
	

	
	
Chiều
	16
	HĐNGCK
	GDNSTLVM Bài:  Vui chơi lành mạnh
	
	
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	



NĂM
23/12
	

Sáng
	126
	Chính tả
	Nhớ viết: Về quê ngoại
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	79
	Toán
	Tính giá trị của biểu thức (tiếp)
	
	online
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	
	

	
	
Chiều
	32
	TNXH
	Làng quê và đô thị
	
	online
	

	
	
	2
	TA 
	
	
	
	

	
	
	127
	Tập viết
	Ôn chữ hoa M
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	
	

	

SÁU

24/12
	

Sáng
	128
	Tập làm văn
	 Nói về thành thị, nông thôn
	
	online
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	
	80
	Toán
	Luyện tập
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	5
	HDH
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	16
	SHTT
	Sinh hoạt  sao + Tiểu phẩm lì xì
	
	
	





Tuần 17 ( Từ 27/12 đến 31/12/2021)
ID: 786 250 9069	MK: 12345

	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Nội dung điều chỉnh
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

27/12
	

Sáng
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	129
	Tập đọc – KC
	Mồ côi xử kiện
	
	online  
	

	
	
	130
	Tập đọc – KC
	Mồ côi xử kiện
	
	 
	

	
	
	81
	Toán
	Tính giá trị biểu thức (tiếp)
	
	online
	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	TA -B
	
	
	
	

	



BA

28/12
	

Sáng
	131
	Chính tả
	NV: Vầng trăng quê em
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	82
	Toán
	Luyện tập
	
	online
	

	
	
	17
	TC
	 Cắt dán chữ VUI VẺ (T1)
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	33
	TNXH
	 An toàn khi đi xe đạp
	
	online
	

	
	
Chiều
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	17
	ĐĐ
	 Biết ơn thương binh, liệt sỹ (tiết 2)
	- Không yêu cầu HS thực hiện và báo cáo kết quả điều tra tìm hiểu về các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa các thương binh, Gia đình liệt sỹ ở địa phương. Có thể cho Hs kể lại một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sỹ ở địa phương mà em biết.
- Lồng ghép TLBH: Câu chuyện : Tấm lòng của Bác với thương binh liệt sĩ
	Giao BT qua link
	

	
	
	2
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	



TƯ

29/12
	

Sáng
	132
	Tập đọc
	Anh Đom Đóm
	
	online
	

	
	
	83
	Toán
	Luyện tập chung
	BT 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi.
	online
	

	
	
	133
	LTVC
	Ôn  về từ chỉ đặc điểm.Ôn tập câu Ai- tn? Dấu phẩy.
	
	online
	

	
	
	
	TA – B 
	
	
	
	

	
	
Chiều
	17
	HĐNGCK
	GDNSTLVM Bài: TK
	
	
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	



NĂM
30/12
	

Sáng
	134
	Chính tả
	Nghe viết: Âm thanh thành phố
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	84
	Toán
	HCN
	
	online
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	
	

	
	
Chiều
	34
	TNXH
	Ôn tập học kì I
	
	online
	

	
	
	2
	TA 
	
	
	
	

	
	
	135
	Tập viết
	 Ôn chữ hoa N
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	
	

	

SÁU

31/12
	

Sáng
	136
	Tập làm văn
	Viết về thành thị, nông thôn
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	
	85
	Toán
	HV
	
	online
	

	
	
	5
	HDH
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	17
	SHTT
	Sinh hoạt lớp + làm bưu thiếp chúc Tết…
	
	
	






